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HKI HKII

Chú thích: 

1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia

2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng

3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng

4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG

2. MỸ THUẬT

LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC

1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

2. GIÁO DỤC CẢM XÚC

3. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN

LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY

  BẢNG ĐÁNH GIÁ 5-6 TUỔI

   NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Anh Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

Lớp: Bilingual E

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN

1. VẬN ĐỘNG THÔ

2. VẬN ĐỘNG TINH

3. DINH DƯỠNG 

4. KỸ NĂNG SINH TỒN

1. SỐ HỌC

2. HÌNH HỌC

3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG

4. LOGIC

2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM

LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

1. CẢM THỤ ÂM NHẠC

LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP

1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC

LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

3. CÔNG NGHỆ
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Ban giám hiệu: 

Nguyễn Thái Thục Linh

Nhận xét chung: 

Xin chào cô bé Khánh Anh đáng yêu, tình cảm và hài hước. Con luôn mang năng lượng tích cực đến mọi 

người. 

Lĩnh vực 1: Con có sự khéo kéo và dẻo dai trong các hoạt động, thực hiện các vận động cơ bản và phối hợp 

giữa các giác quan tuy nhiên đôi khi con hơi mất tập trung vì những tác động bên ngoài.

Lĩnh vực 2: Con nhận biết số lượng, các dạng hình học, nhận biết được các con số  và xác định vị trí của đồ vật 

so với bản thân và người khác tốt tuy nhiên con cần rèn luyện các phép tính tách-gộp một cách chính xác nhé.

Lĩnh vực 3: Con thích giao tiếp, thích được trò chuyện giao lưu cùng các cô và các bạn, con chú ý lắng nghe và 

thực hiện đúng các yêu cầu của cô trong giờ học, thỉnh thoảng con có đôi chút lơ là, mất tập trung.

Lĩnh vực 4: Con hứng thú với các hoạt động về công nghệ và môi trường tự nhiên, các tiết học thí nghiệm, 

thích được khám phá, tìm tòi và quan sát sự biến đổi,  khi thực hành con cần có sự hỗ trợ của cô nhiều hơn.

Lĩnh vực 5: Các hoạt động tô màu. nặn, xé dán,...con có kĩ năng cầm kéo tốt, có thể sự dụng những nguyên 

liệu mở để tạo thành sản phẩm của riêng con. Con cảm thụ âm nhạc tốt, lắng nghe được giai điệu và vỗ theo 

tiết tấu dưới sự hướng dẫn của cô, vì dễ mất tập trung nên khi kết hợp đoạn dài con sẽ chưa hoàn thành tốt.

Lĩnh vực 6: Con nhận biết được cảm xúc của mình, biết phân biệt đúng và sai để điều chỉnh hành vi của mình, 

nhận biết được những hành vi lịch sự  như che tay khi ho và hắt hơi, lịch sự khi ở nơi công cộng,...Quan tâm 

đến ba mẹ, các cô và bạn bè trong lớp, đôi khi con chưa kiềm chế được cảm xúc của con khi tức giận. 

   Vậy là chúng ta đã đi hết năm học với nhau rồi ạ, cô xin chúc Khánh Anh sang học kì 2  sẽ học giỏi hơn nữa 

và đặc biệt luôn luôn nở nụ cười trên môi như mọi ngày nhé. Cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện cho cô được 

đồng hành với một cô bé đáng yêu như con.

Giáo viên phụ trách:

Nguyễn Lê Thanh Võ Thị Tuyết Nhi
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